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Câu 1: Dựa vào đặc điểm của vỏ quả khi chín, có thể chia quả thành 2 nhóm chính là
A. quả thịt và quả khô
B. quả mọng và quả khô
C. quả khô nẻ và quả khô không nẻ
D. quả hạch và quả mọng
Câu 2: Nhóm nào dưới đây gồm toàn quả hạch?
A. quả mơ, quả chanh, quả cam
B. quả đào, quả mận, quả táo ta
C. quả đỗ xanh, quả me, quả bồ kết
D. quả bông, quả dưa hấu, quả vải
Câu 3: Những quả và hạt có đặc điểm thường nhỏ, nhẹ, có túm lông nhỏ hoặc có cánh mỏng phù hợp với hình thức phát tán nào?
A. phát tán nhờ gió
B. phát tán nhờ động vật
C. phát tán nhờ nước
D. tự phát tán
Câu 4: Cấu tạo của hạt gồm:
A. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ
B. Chồi mầm, thân mầm, rễ mầm, lá mầm
C. Vỏ, thân mầm, lá mầm, rễ mầm
D. Vỏ, phôi, thân mầm, lá mầm
Câu 5: Người ta phải thu hoạch quả đỗ xanh, đỗ đen trước khi quả chín khô vì
A. khi chín khô, vỏ quả tự nứt làm cho hạt rơi ra ngoài nên khó thu hoạch
B. khi chín quả dễ bị thối, không thu hoạch được
C. khi chín khô vỏ quả dính chặt vào hạt nên khó thu hoạch được
D. khi chín khô, hạt sẽ bị hỏng nên không thu hoạch được
Câu 6: Quả nào dưới đây là quả khô không nẻ
A. Quả mận
B. Quả bồ kết
C. Quả đỗ xanh
D. Quả cà chua
Câu 7: Biện pháp kĩ thuật nào dưới đây giúp cho hạt đã gieo hô hấp tốt hơn?
A. Phải gieo hạt đúng thời vụ
B. Chọn hạt giống có chất lượng tốt
C. Phủ rơm, rạ cho hạt đã gieo
D. Cày, cuốc, xới tơi đất trước khi gieo hạt
Câu 8: Ở hạt đậu xanh, chất dinh dưỡng được dự trữ ở bộ phận nào?
A. Thân mầm
B. Lá mầm
C. Chồi mầm
D. Phôi nhũ
Câu 9: Loại hạt nào dưới đây là hạt Một lá mầm?
A. Hạt cam
B. Hạt đỗ đen
C. Hạt ngô
D. Hạt lạc
Câu 10: Loại quả nào dưới đây có khả năng tự phát tán?
A. Quả trâm bầu
B. Quả chi chi
C. Quả cam
D. Quả đào

